
Cefuroxime Axetil 

 

Thông tin sản phẩm: 

Tên nguyên liệu: Cefuroxime Axetil 

Tiêu chuẩn: USP38 

Nhà sản xuất: Covalent Laboratories Private Limited 

Xuất xứ: India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25kg 

Tài liệu: COA, MOA, GMP, Stability Data 

 

Cefixim trihydrat 

 

Thông tin sản phẩm: 

Tên nguyên liệu: Cefixim trihydrat 

Tiêu chuẩn: USP40 

Nhà sản xuất: Covalent Laboratories Private Limited 

Xuất xứ: India 

Số lượng: 10 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25kg 

Tài liệu: COA, MOA, GMP, Stability Data 

 

Ferrous Fumarate 

 

Thông tin sản phẩm: 

Tên nguyên liệu: Ferrous Fumarate 

Xuất xứ: FerroPharma Chemicals LTD - Hungary 

Tiêu chuẩn : EP9 

Số lượng: 500Kg 

Đơn giá: Liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Giao hàng: Tp HCM 

Tài liệu: COA, GMP, ASMF 

 

 

Paracetamol 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Paracetamol 

Tiêu chuẩn: USP39 

Xuất xứ: Hebei Jieng (Group) 

Pharmaceutical Co,. LTD - China 

Số lượng: 5 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Celecoxib 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Celecoxib 

Tiêu chuẩn: USP39 

Xuất xứ: Kekule Pharma Limited - India 

Số lượng: 10 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Celecoxib 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Celecoxib 

Tiêu chuẩn: EP9 

Xuất xứ: Aarti Drugs Limited - India 

Số lượng: 10 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Prednisolone 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Prednisolone 

Tiêu chuẩn: BP2018 

Xuất xứ: Zhẹiang Xianju Pharmaceutical 

Co., Ltd - China 

Số lượng: 5 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

N Acetyl DL Leucin  

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: N Acetyl DL Leucin  

Tiêu chuẩn: USP39 

Xuất xứ: Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., 
Ltd. - China 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Bromhexin hydroclorid 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Bromhexin hydroclorid 

Tiêu chuẩn: BP2018 

Xuất xứ: OREX PHARMA PVT. LTD. - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Chloramphenicol 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Chloramphenicol 

Tiêu chuẩn: EP 

Xuất xứ: Northeast Pharmaceutical Group 

Co., LTD - China 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Tadalafil  

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Tadalafil  

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Rakshit Pharmaceuticals Limited 

- India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Sulpiride 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Sulpiride 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Jiangsu Tasly Diyi 

Pharmaceutical Co ., LTD - China 

Số lượng: 500Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Vardenafil HCl 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Vardenafil Hydrochloride 

Trihydrate 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Chempro Pharma Private Limited 

- India 

Số lượng: 2 Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 0.5 Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Metformin HCL 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Metformin Hydrochloride 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: - India 

Số lượng: 10 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25 Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Clorpheniramin maleate 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Clorpheniramin maleate 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Supriya Lifescience LTD - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Dexibuprofen 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Dexibuprofen 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Hubei Biocause Heilen 

Pharmaceutical Co., Ltd - China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Cefdinir 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefdinir 

Tiêu chuẩn: USP41 

Xuất xứ: Covalent Laboratories Private 

Limited - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Cefalexin monohydrat 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefalexin monohydrat 

Tiêu chuẩn: BP 

Xuất xứ:  Lupin Limited - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Cefalexin monohydrat 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefalexin monohydrat 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  NCPC Hebei Huamin 

Pharmaceutical Co.,LTD-China 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Cefaclor monohydrat 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefaclor monohydrat 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Lupin Limited- India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Sulfamethoxazol 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Sulfamethoxazol 

Tiêu chuẩn: BP 

Xuất xứ: Virchow laboratories limited- 

India 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Trimethoprim 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Trimethoprim 

Tiêu chuẩn: BP2018 

Xuất xứ: Andhra organics limited- India 

Số lượng:  500Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

 

Pregabalin 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Pregabalin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Optimus Drugs (P) Limited- 

India 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Ceftibuten hydrat 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Ceftibuten hydrat  

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Parabolic Drugs Limited- India 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Bromhexin hydroclorid 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Bromhexin hydroclorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: OREX PHARMA PVT. LTD.- India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Cetirizin hydroclorid 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cetirizin hydroclorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: 
SUPRIYA LIFESCIENCE LTD.Limited - 

India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Ciprofloxacin  

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Ciprofloxacin  

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: 
Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co.,Ltd. 

- China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Acid folic  



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Acid folic  

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 

LTD., 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Fexofenadin hydroclorid 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Fexofenadin hydroclorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: VASUDHA PHARMA CHEM 

LIMITED - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Meloxicam 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Meloxicam 

Tiêu chuẩn: EP 

Xuất xứ:  Technodrugs & intermediates 

PVT. LTD - India 

Số lượng: 5 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

Cefadroxil monohydrat 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefadroxil monohydrat 

Tiêu chuẩn: BP / EP 

Xuất xứ:  Lupin Limited - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Acetyl leucin 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Acetyl leucin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  Ningbo Yuanfa Bioengineering 

Co., Ltd- China 

Số lượng: 200Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

L-Valin 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: L-Valin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Shijiazhuang Shixing Amino Acid 

Co.,Ltd - China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

L-Leucin 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: L-Leucin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Shijiazhuang Shixing Amino Acid 

Co.,Ltd - China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

L-Isoleucin 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: L-Isoleucin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Shijiazhuang Shixing Amino Acid 

Co.,Ltd - China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

 Clopidogrel bisulfat 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu:  Clopidogrel bisulfat 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  Dymes Pharmachem Ltd - India 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 



Aspirin 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Aspirin / Acetyl Salicylic 

Acid 

Tiêu chuẩn: USP40 

Xuất xứ: Novacyl Ltd.- Thailand 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Levonorgestrel 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Levonorgestrel 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: QINHUANGDAO ZIZHU 

PHARMACEUTICAL CO., LTD- China 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

 

Cefpodoxim proxetil 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Cefpodoxim proxetil 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: COVALENT LABORATORIES 

PRIVATE LIMITED- India 

Số lượng: 1 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Loratadine 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Loratadine 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: VASUDHA PHARMA CHEM 

LIMITED - India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Berberin clorid 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Berberin clorid  

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Northeast Pharmaceutical Group 

Co., Ltd  - China 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Tenofovir disoproxil fumarat 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Tenofovir disoproxil 

fumarat 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Cipla Ltd- India 

Số lượng: 50Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Mephenesin 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Mephenesin 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Le’ anjiang Industrial - China 

Số lượng: 200Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Flunarizin dihydroclorid 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Flunarizin dihydroclorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Jizhou City Huayang Chemical 

Co., Ltd - China 

Số lượng: 200Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Montelukast natri 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Montelukast natri 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  Ind-Swift Laboratories Ltd- 

India 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

 Flunarizin dihydroclorid 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu:  Flunarizin dihydroclorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Jizhou City Huayang Chemical 

Co., Ltd - China 

Số lượng: 2 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Thiamin nitrate 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Thiamin nitrate 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  Jiangxi Tianxin Pharmaceutical 

Co., Ltd- China 

Số lượng: 100Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Nicotinamide 

 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Nicotinamide 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ: Zhejiang Lanbo Biotechnology 

Co., Ltd - China 

Số lượng: 100Kg 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

Glucosamin sulfat natri clorid 



 

Thông tin sản phẩm 

Tên nguyên liệu: Glucosamin sulfat natri 

clorid 

Tiêu chuẩn: USP 

Xuất xứ:  Taizhou City Fengrun 

Biochemical Co., Ltd- China 

Số lượng: 5 tấn 

Đơn giá: liên hệ 

Quy cách: 25Kg 

Tài liệu: COA, GMP, Stability Data 

 

 

 


